
Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số đơn vị 1084456

Loại 280

Khoản 332

TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NSNN             15.210                        15.210   

I SỐ THU CHI: LỆ PHÍ, PHÍ             13.732                        13.732   

1 Số thu phí, lệ phí             13.732                        13.732   

1.1 Lệ phí                  700                            700   

Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở                  700                             700   

1.2 Phí             13.032                       13.032   

a Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất               9.500                          9.500   

b Phí đăng ký giao dịch bảo đảm               3.200                          3.200   

c Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai                  300                             300   

d Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ                    30                               30   

e
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất
                     2                                 2   

2 Số phí đơn vị được sử dụng             11.599                        11.599   

Chi sự nghiệp kinh tế             11.599                       11.599   

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             11.599                        11.599   

a Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất               8.550                          8.550   

b Phí đăng ký giao dịch bảo đảm               2.880                          2.880   

c Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai                  150                             150   

d Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ                    18                               18   

e
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất
                     1                                 1   

2.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                     -     

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước               2.133                          2.133   

3.1 Lệ phí                  700                            700   

Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở                  700                             700   

3.2 Phí               1.433                         1.433   

a Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất                  950                             950   

b Phí đăng ký giao dịch bảo đảm                  320                             320   

c Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai                  150                             150   

d Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ                    12                               12   

e
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất
                     1                                 1   

II CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG               1.478                          1.478   

Sự nghiệp kinh tế               1.478                          1.478   

Văn phòng Đăng ký 

đất đai
Ghi chú

Phụ lục VII

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai

Mã số đơn vị: 1084456

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STNMT ngày             tháng 12 năm 2024

 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)
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Mã số đơn vị 1084456

Loại 280

Khoản 332

Văn phòng Đăng ký 

đất đai
Ghi chú

TT

NỘI DUNG CHI

TỔNG CỘNG

1 Tổng dự toán NSNN giao               1.478                         1.478   

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               1.478                          1.478   

 - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                     -                                  -     

 - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               1.478                          1.478   

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                     -                                  -     

2 Dự toán ngân sách quản lý                  205                            205   

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                  205                             205   

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền 

lương theo quy định
                 148                             148   

Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự toán 

năm 2025 so với dự toán năm 2024
                   57                              57   

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                     -                                  -     

3 Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng               1.273                         1.273   

3.1 Dự toán phân bổ kỳ này               1.273                         1.273   

3.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               1.273                          1.273   

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                     -                                  -     

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               1.273                          1.273   

 + Nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2024 tỉnh Bình Định
                 254                             254   

 + Chi mua phôi giấy chứng nhận phục vụ thu lệ phí                  304                             304   

 + Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý, lưu trữ thông tin, tư liệu về đất đai; 

Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Trong đó:

                 715                             715   

 * Tiền điện phục vụ hệ thống máy chủ vận hành cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trường Bình Định
                   40                              40   

 * Thuê bao đường truyền                    85                              85   

 * Phòng chống mối mọt, đóng kệ hồ sơ, máy hút ẩm, bìa hồ sơ 

lưu trữ, hộp đựng hồ sơ lưu trữ, văn phòng phẩm kho lưu trữ
                 380                            380   

 * Chi phí bổ sung, nâng cấp thay thế thiết bị cho hệ thống máy 

chủ
                   83                              83   

 * Bảo trì, cập nhật, nâng cấp, nhuận bút trang thông tin điện tử 

(Website) Sở Tài nguyên và Môi trường
                 127                            127   

3.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                     -                                  -     

3.2 Dự toán còn lại chưa phân bổ                    -                                 -     

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch
KBNN tỉnh 

Bình Định
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Định
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